
TT Đơn vị Xếp loại 

A Khu vực nhà nước

I Hành chính 

1 Sở GD&ĐT Hải Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

II Sự nghiệp công lập

1 Trung tâm GDTX Hải Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Trung  tâm Giáo dục KTTHHN và BDNG Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Trường  Khiếm Thị  Hải Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Trường Khiếm Thính Hải Phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Trường THPT An Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trường THPT An Lão Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Trường THPT Bạch Đằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Trường THPT Cát Bà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9 Trường THPT Cát Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Trường THPT chuyên Trần Phú Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Trường THPT Cộng Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Trường THPT Đồ Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

13 Trường THPT Đồng Hoà Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Trường THPT Hải An Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

15 Trường THPT Hồng Bàng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

16 Trường THPT Hùng Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Trường THPT Kiến An Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Trường THPT Kiến Thụy Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

19 Trường THPT Lê Chân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

20 Trường THPT Lê Hồng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Trường THPT Lê ích Mộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Trường THPT Lê Quý Đôn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Trường THPT Lý Thường Kiệt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

24 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

25 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Trường THPT Ngô Quyền  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

28 Trường THPT Nguyễn Khuyến Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Trường THPT Nguyễn Trãi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

30 Trường THPT Nhữ Văn Lan Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

31 Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

32 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

33 Trường THPT Quang Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

34 Trường THPT Quốc Tuấn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

35 Trường THPT Thái Phiên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

36 Trường THPT Thuỵ Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

37 Trường THPT Thuỷ Sơn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

38 Trường THPT Tiên Lãng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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39 Trường THPT Tô Hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

40 Trường THPT Toàn Thắng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

41 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

42 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

43 Trường THPT Vĩnh Bảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B Khu vực ngoài nhà nước

I Sự nghiệp ngoài công lập 

1 Trường TH-THCS-THPT Hai Bà Trưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Trường PT Hermann Gmeiner Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Trường PT Lý Thái Tổ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Trường Trung cấp Chuyên Nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Trường THPT 25-10 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Trường THPT An Hải Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Trường THPT Anhxtanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Trường THPT Hàng Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

9 Trường THPT Lương Thế Vinh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

10 Trường THPT Marie Curie Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Trường THPT Nam Triệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

12 Trường THPT Nguyễn Huệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Trường PTNC Nguyễn Tất Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Trường THPT Phan Chu Trinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Trường THPT Tân An Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Trường THPT Thăng Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Trường THPT Trần Tất Văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

18 Trung tâm Ngoại ngữ Đặng Tuấn Hoàn thành nhiệm vụ 

19 Trường THPT Quảng Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Trường THPT Tân Trào Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Trường THPT Hùng Vương Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Trường TH-THCS-THPT Hàng Hải 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Trường TH-THCS-THPT Dewey Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Trường THPT Lương Khánh Thiện Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Trường TH-THCS-THPT Edison Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD HP Hoàn thành nhiệm vụ 

II Sản xuất kinh doanh

1 Công ty Sách - Thiết Bị Trường học Hoàn thành nhiệm vụ 
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                                                  Trần Văn Thắng 

Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2024 

                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                    CHỦ TỊCH 

Chưa xếp loại

Tổng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tổng Hoàn thành nhiệm vụ

Tổng Không hoàn thành nhiệm vụ
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